HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TỈNH PHÚ THỌ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ____________                                                                                   ________________________________________________ 
Số: 30/2005/NQ-HĐND                   Việt Trì, ngày 08 tháng 07 năm 2005
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Khóa XVI, kỳ họp thứ năm

NGHỊ QUYẾT
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Phú Thọ 
_________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Chỉ thị số 33/2004/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 7681/BKH -TH ngày 30/11/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010);
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QUYẾT NGHỊ
Tán thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH 5 NĂM (2001-2005)


Thực hiện kế hoạch 5 năm (2001-2005), bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các đơn vị sản xuất kinh doanh và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, do vậy kinh tế - xã hội của tỉnh đã không ngừng phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Tốc độ tăng GDP đạt 9,71%/năm, GDP bình quân đầu người tăng 1,65 lần so năm 2000. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng bình quân 7,9%/năm, công nghiệp tăng 14,8%/năm, dịch vụ tăng 12,1%/năm. Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt trên 440 triệu USD, tăng 9,75%/năm. Thu hút vốn cho đầu tư phát triển đạt 15,38% nghìn tỷ đồng, tăng 32%/năm; thu ngân sách đạt 2.815 tỷ đồng, tăng 15,3%/năm, trong đó thu nội địa 2.294 tỷ đồng, tăng 17,9%/năm. Số máy điện thoại/100 dân đạt 6,8 máy. Giải quyết việc làm 74,13 nghìn người; đảm bảo 100% trạm y tế xã có bác sỹ phục vụ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn khoảng 1%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 23,8%…; Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế được chú trọng, đã thực hiện đạt mục tiêu về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. Hoạt động về báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao có bước chuyển biến mới. An ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Điểm nổi bật trong thực hiện kế hoạch 5 năm (2001-2005) là đã đảm bảo an toàn lương thực tại chỗ, sản lượng lương thực đạt trên 42 vạn tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 320 kg, tăng 25,9%; đời sống dân cư được cải thiện đáng kể, tỷ lệ họ đói nghèo giảm từ 19,6% năm 2001 xuống còn 5%. Kinh tế phát triển với tốc độ cao, chất lượng, hiệu quả tăng trưởng từng bước được nâng lên. Năng lực sản xuất trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp tăng đáng kể. Đầu tư phát triển đạt kết quả khá, kết cấu hạ tầng được đầu tư với mức độ cao so giai đoạn trước; đến nay đã đảm bảo tất cả các xã trên địa bàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% số xã có máy điện thoại, có điện lưới quốc gia và có đài truyền thanh cơ sở; hết năm 2005 hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm cho hộ chính sách, hộ nghèo. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" được thực hiện ở 24 sở, ban, ngành, 12 huyện, thành, thị và tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, bước đầu đã tạo được chuyển biến mới trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền các cấp. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm được cụ thể hoá và vận dụng phù hợp với thực tiễn của tỉnh; kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy chính quyền các cấp, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự vững chắc, GDP
 bình quân đầu người mới bằng khoảng 70% so mức trung bình của cả nước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu. Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết; năng xuất, chất lượng của hầu hết sản phẩm nông nghiệp còn thấp; công nghiệp phát triển chưa bền vững, hiệu quả, sức cạnh tranh trên thị trường thấp; những ngành dịch vụ có lợi thế chưa được đầu tư khai thác. Thu hút vốn cho đầu tư phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là vốn từ khu vực dân cư, tư nhân; quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn gây thất thoát, lãng phí; hiệu quả đầu tư nhìn chung chưa cao, nợ khối lượng XDCB hoàn thành còn lớn, chưa được khắc phục triệt để.

Hoạt động nghiên cứu khảo nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ chưa trở thành động lực, đột phá cho sự phát triển; hiện tượng đầu tư công nghệ, thiết bị cũ còn khá phổ biến. Quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, quản lý môi trường còn hạn chế. Công tác xã hội hoá trong các ngành lĩnh vực xã hội chuyển biến chậm; chuyển dịch cơ cấu lao động chưa mạnh, trình độ người lao động nhìn chung còn thấp. Chất lượng các dịch vụ y tế chưa cao, chính sách bảo hiểm y tế, viện phí còn bộc lộ hạn chế. Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá, văn minh ở nhiều nơi chuyển biến chưa rõ nét. Chênh lệch về mức sống, y tế, giáo dục, văn hoá giữa các vùng còn lớn. Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, mại dâm… vẫn là vấn đề bức xúc; đấu tranh chống các hủ tục mê tín, tệ nạn xã hội chuyển biến chậm. Ý thức chấp hành luật giao thông trong nhân dân chưa cao.

Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới; hiệu lực quản lý, điều hành thực hiện một số lĩnh vực còn yếu. Triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách chậm, thời gian kéo dài.

II - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

1. Mục tiêu:

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Động viên cao độ các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tốc độ đầu tư kết cấu hạ tầng và các dự án trọng điểm. Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục thực hiện xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và làm giảm rõ rệt các tệ nạn xã hội; nâng cao nhận thức pháp lý cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2010 cơ bản thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo.

2. Nhiệm vụ:

- Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế; tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các dự án sản xuất, phát triển vùng kinh tế động lực Việt Trì - Lâm Thao - Phù Ninh - Thị xã Phú Thọ. Đẩy mạnh thu hút vốn, đầu tư hoàn thành cơ bản các kết cấu hạ tầng trọng điểm.

Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, lấy phát triển du lịch Đền Hùng làm trọng tâm, gắn với đầu tư xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội, trung tâm kinh tế, thương mại của vùng.

- Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại để tăng nhanh xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, công nghệ, nhất là công nghệ cao từ bên ngoài. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các ngành dịch vụ để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và chuyển dịch đúng hướng.

- Phát triển khoa học và công nghệ trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, cải thiện rõ rệt trình độ công nghệ trong các ngành, lĩnh vực. Quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên để phát triển một số ngành sản xuất mũi nhọn. Tăng cường công tác quản lý đi đôi với xã hội hoá về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phát triển bền vững.

- Chú trọng sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá thông tin, văn học nghệ thuật, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo lao động có trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi, công nhân kỹ thuật lành nghề và lao động cho nông nghiệp, nông thôn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học.

- Phát triển kinh tế đi đôi với xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về thu nhập, mức sống giữa các vùng trong tỉnh; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị và tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo công bằng, dân chủ; phát triển mạng lưới an sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế và người nghèo, xây dựng kết cấu xã hội bền vững. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

- Tạo bước chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và năng lực tổ chức thực hiện của đội  ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ môi trường ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phát triển; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả; chủ động phòng chống làm thất bại những âm mưu phá hoại, diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Đảng, đoàn thể tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu:

* Chỉ tiêu về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm. GDP/người năm 2010 tăng 1,7 - 1,9 lần so năm 2005;

- Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng trên 5%/năm;

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 15 - 16%/năm;

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 15%/năm;

- Kim ngạch xuất khẩu tăng trên 15%/năm;

- Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội tăng 1,6 - 1,7 lần so giai đoạn 2001 - 2005;

- Tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước đạt trên 11% GDP;

- Cơ cấu kinh tế năm 2010: Nông lâm nghiệp 18 -19%, công nghiệp - xây dựng 45 - 46%, dịch vụ 36 - 37%;

* Chỉ tiêu về xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 18%;

- 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã;

- 60% số xã hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học;

- Số máy điện thoại/100 dân đạt 15 máy;

- Phủ sóng phát thanh, truyền hình đạt trên 95% diện tích;

- Trên 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia;

- Tỷ lệ hộ đói nghèo dưới 10% (theo tiêu chí mới);

- Tỷ lệ hộ được dùng nước sạch sinh hoạt đạt 85%;

- Số lao động được giải quyết việc làm 16 - 18 nghìn người/năm. Lao động qua đào tạo đạt 40% trở lên. Cơ cấu lao động: Nông lâm nghiệp 61 - 62%, công nghiệp - xây dựng 23 - 24%, dịch vụ 15 - 16%.

III - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phát triển nhanh các ngành kinh tế, đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

(1)Về phát triển nông lâm nghiệp, kinh tế nông thôn.

- Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, phát triển các sản phẩm có lợi thế. Cơ cấu lại diện tích đất nông nghiệp, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh về sản xuất lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển ngành nghề, dịch vụ nâng cao giá trị sử dụng đất.

- Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; giải quyết tốt khâu giống, tăng diện tích tưới tiêu chủ động để thâm canh tăng vụ, tăng năng xuất cây trồng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình nông lâm nghiệp có trọng điểm, trọng tâm là phát triển cây lương thực, cây ăn quả, cây nguyên liệu giấy, cây chè, chăn nuôi gia súc (chủ yếu bò thịt, lơn thịt) và phát triển thuỷ sản; củng cố mối liên kết giữa nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng rừng phòng hộ để trồng cây lấy gỗ, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng. Triển khai quy hoạch, mở rộng diện tích đất trồng cây nguyên liệu, đảm bảo đủ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, kinh tế trang trại. Tăng cường đầu tư và hỗ trợ đầu tư xây dựng cả hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn (cả hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội) để phát triển ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế nông thôn.

Phấn đấu đến năm 2010, có các vùng trồng cây nguyên liệu (giấy, chè), cây ăn quả (bưởi, hồng), vùng chăn nuôi (bò, lợn), nuôi trồng thuỷ sản tập trung, quy mô lớn. Sản lượng lương thực 450 - 460 nghìn tấn, sản lượng chè 100 - 110 nghìn tấn; có khoảng 60 nghìn ha cây nguyên liệu giấy, 1,2 - 1,3 nghìn ha bưởi Đoan Hùng, 150 - 200 ha hồng không hạt; đàn bò có 138 - 140 nghìn con; đàn lợn 750 - 760 nghìn con ( lợn chất lượng cao tham gia xuất khẩu đạt 700 - 1.000 tấn); sản lượng thuỷ sản khai thác 24 - 25 nghìn tấn. Độ che phủ rừng 48 - 50%.

(2). Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Thủ hút mạnh vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp có tiềm năng, có khả năng tiêu thụ tốt như vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản… đi đôi với quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả; chú trọng các dự án sản xuất xi măng, bia, rượu, chè, giấy, chế biến khoáng sản, đồ gỗ…; đầu tư nhanh, đồng bộ hạ tầng các cụm, khu công nghiệp thu hút các dự án đầu tư phát triển sản xuất.

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào tất cả các lĩnh vực sản xuất phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng lĩnh vực. Phối hợp triển khai các dự án theo quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn. Phát triển công nghiệp cơ khí nhỏ phục vụ nông lâm nghiệp, thuỷ sản; tiểu thủ công nghiệp, gia công cơ khí, rèn, mộc… khu vực nông thôn; phát triển các làng nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch, xuất khẩu.

Phấn đấu đến năm 2010, có 4 - 5 cụm khu công nghiệp tập trung, thu hút được các dự án có công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến; các huyện đều có các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thu hút các dự án đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng, của huyện. Sản lượng chè chế biến đạt 30 nghìn tấn, bia 90 - 100 triệu lít, rượu cồn 9 - 10 triệu lít, giấy và bột giấy 270 nghìn tấn, phân bón 1,7 triệu tấn, xi măng 2,8 - 3 triệu tấn, hàng may mặc 15 triệu sản phẩm, vải 80 triệu mét.v.v…
(3) Phát triển các ngành dịch vụ.

- Quy hoạch và xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội hướng về cội nguồn, mang nét đặc trưng của cả nước; trung tâm kinh tế, thương mại, vận tải, xuất nhập khẩu hàng hoá, tín dụng, ngân hàng, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo, văn hoá, thể thao… của vùng. Phát triển mạnh các dịch vụ du lịch khu vực Đền Hùng - Việt Trì, đi đôi với chú trọng phát triển các điểm du lịch khác của tỉnh như đầm Ao Châu, nước khoáng nóng Thanh Thuỷ, Vườn quốc gia Xuân Sơn…
- Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ trên tất cả các địa bàn từ thành thị đến nông thôn, miền núi. Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là hàng nông sản thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ; nâng dần tỷ lệ hàng xuất khẩu qua chế biến, có hàm lượng công nghệ và gía trị cao.

Phấn đấu đến năm 2010, giá trị hàng xuất khẩu đạt 290 - 300 triệu USD; thu hút khoảng 5 triệu lượt khách đến tham quan du lịch. Năng lực vận tải tăng 2,5 - 3 lần so năm 2005.

2. Phát triển các vùng kinh tế trên cơ sở phát huy những lợi thế của từng vùng.

a) Vùng kinh tế động lực gồm Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao và thị xã Phú Thọ: phát huy lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư sản xuất; chú trọng các dự án có khối lượng sản phẩm lớn, trình độ công nghệ tiên tiến. Tập trung công nghiệp chế biến giấy và bột giấy, gỗ, hoá chất, phân bón, chế biến hàng nông lâm thuỷ sản…; Phát triển dịch vụ du lịch xung quanh khu vực Đền Hùng (khu vui chơi giải trí Núi Trang); từng bước xây dựng vùng kinh tế động lực (hạt nhân là thành phố Việt Trì) trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của vùng các tỉnh miền núi phía Bắc. Xây dựng thành phố Việt Trì xứng đáng là đô thị loại 2 và xây dựng thị xã Phú Thọ trở thành đô thị loại 3.

b) Vùng phát triển kinh tế miền núi gồm các huyện Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hoà và Đoan Hùng: Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất rừng để phát triển vùng trồng cây nguyên liệu (chè, giấy…), cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho công nghiệp chế biến. Chú trọng phát triển giống chè chất lượng cao ở Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hoà, cây ăn quả đặc sản, nhất là bưởi Đoan Hùng.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình kinh tế trang trại, tạo điều kiện cho nông dân gắn bó với rừng và làm giàu trên đất đồi rừng. Chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là đưa giống, công nghệ, kỹ thuật canh tác mới để tăng năng xuất, sản lượng cây trồng, vật nuôi như tập đoàn giống cây lâm nghiệp, giống bò thịt, thịt lợn, gia cầm.

Phát triển dịch vụ du lịch quanh khu vực đầm Ao Châu, đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn… tạo các điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong hệ thống các tuyến điểm du lịch của tỉnh.

Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên cơ sở quản lý, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Khôi phục và phát triển các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, sử dụng nguyên liệu sẵn có như mây, tre, trúc, gỗ… để tận dụng lao động, từng bước tăng cường mặt hàng xuất khẩu và phục vụ khách du lịch.

c) Vùng kinh tế ven sông Hồng, sông Lô và sông Đà gồm: Nam và Đông Nam Hạ Hoà, Tây Nam Cẩm Khê, Thanh Ba, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thuỷ. Phát triển cây lúa, cây ngô chất lượng cao; chăn nuôi bò, lợn, gia cầm, rau thực phẩm, nuôi trồng thuỷ sản theo quy mô tập trung, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hoá lớn đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tập trung thu hút vốn đầu tư phát triển các cơ sở dịch vụ vào khu vực nước khoáng nóng Thanh Thuỷ, làng nghề gắn với du lịch ở Lâm Thao; các cơ sở sản xuất công nghiệp vào khu công nghiệp Trung Hà và các cụm công nghiệp nhỏ ở các huyện; sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản ở những nơi có điều kiện, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh, của ngành.

3. Tăng cường thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài nước, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt cơ chế "một cửa" nhanh chóng và thông thoáng trong giải quyết các thủ tục, nhằm tăng nhanh số dự án đầu tư. Chú trọng các dự án lớn, có công nghệ tiên tiến, hiệu quả kinh tế cao, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước.

- Điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, phù hợp với khả năng hỗ trợ của tỉnh, sử dụng hiệu quả quỹ đất, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Xây dựng và điều chỉnh các cơ chế, chính sách huy động khai thác tốt nguồn lực trong dân cư để tăng vốn cho đầu tư phát triển.

- Tích cực chuẩn bị các dự án để tranh thủ vốn đầu tư từ các cơ chế, chính sách của Nhà nước; tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ngành đối với các dự án theo quy hoạch ngành trên địa bàn.

- Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lớn như hạ tầng khu công nghiệp Thuỵ Vân, Trung Hà, dự án Đền Hùng, trường Đại học Hùng Vương, công viên Văn Lang, khu liên hợp thể thao Việt Trì…; Đầu tư phát triển các khu đô thị mới, các khu thương mại, nhà ở và các tuyến đường, quảng trường, khu vui chơi, các loại hình dịch vụ tạo diện mạo mới cho đô thị Việt Trì.

- Thực hiện chính sách tiết kiệm chi, giành tỷ lệ cao hơn trong tổng thu ngân sách hàng năm và nguồn vượt thu, chú trọng đẩy mạnh thực hiện đấu giá và thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn, bổ sung cho đầu tư phát triển. Vốn đầu tư từ ngân sách huyện, xã được hưởng lồng ghép với các nguồn vốn tỉnh để đầu tư đồng bộ các công trình, hạng mục công trình. Từng bước khắc phục các khoản nợ XDCB hoàn thành.

Phấn đấu 5 năm (2006-2010) thu hút trên 25 nghìn tỷ đồng cho đầu tu phát triển, trong đó vốn của dân cư, tư nhân chiếm 40-45%, vốn đầu tư nước ngoài chiếm 18 -20%. Đến năm 2010 hoàn thành cơ bản các kết cấu hạ tầng trọng điểm về nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, văn hoá - xã hội, đô thị v.v…; trọng tâm là đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, hạ tầng du lịch, dịch vụ.

4. Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hoá tài chính, tín dụng.

- Nghiên cứu cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo hướng tăng dần tỷ lệ cho đầu tư phát triển; phân định rõ hoạt động sự nghiệp và quản lý hành chính công. Tăng cường phân cấp quản lý nguồn thu và sử dụng nguồn thu cho các cấp ngân sách. Tiếp tục thực hiện chính sách nuôi dưỡng nguồn thu, khơi dậy và khai thác tối đa các nguồn thu có tiềm năng, trên cơ sở khuyến khích phát triển các lĩnh vực có khả năng thu cao và nhanh tạo nguồn thu cho ngân sách các cấp. Phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng trên 12%/năm, đến năm 2010 đạt tỷ lệ tăng 15% (không tính tiền thu từ đấu giá đất và thu tiền sử dụng đất); tỷ lệ huy động ngân sách Nhà nước chiếm trên 11% GDP của tỉnh.

- Tăng cường hoạt động xúc tiến, tranh thủ sự ủng hộ của các ngân hàng thương mại (cả nhà nước và ngoài nhà nước), các tổ chức tín dụng đặt chi nhánh, văn phòng trên địa bàn tỉnh để tăng khả năng huy động vốn và cho vay đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chương trình tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là cho vay các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các dự án đầu tư phát triển sản xuất.

- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm chi đúng các quy định của nhà nước, tiếp tục thực hiện chủ trương khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính; triển khai cơ chế tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý, sử dụng lao động và tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp.

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý tài nguyên và môi trường đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

- Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng giống mới, kỹ thuật canh tác mới, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghệ chế biến, bảo quản hàng nông sản, thực phẩm; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp và bảo vệ môi trường; chú trọng nghiên cứu vật liệu thay thế nguyên liệu nhập khẩu, tăng tỷ lệ hàng xuất khẩu qua chế biến.

- Đẩy mạnh xã hội hoá trong nghiên cứu, ứng dụng; tạo môi trường để phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Có chính sách tôn vinh nhân tài khuyến khích phát huy sáng tạo, phát minh khoa học, cải tiến kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ đi đôi với sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ đất; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và đa dạng sinh học. Tăng cường quản lý nhà nước đi đôi với thực hiện xã hội hoá về bảo vệ và phòng chống ô nhiễm môi trường; giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường trong các cụm, khu công nghiệp, đô thị và các khu đông dân cư, đáp ứng tốt các yêu cầu về môi trường để hội nhập kinh tế quốc tế; trước hết tập trung giải quyết mức độ ô nhiễm môi trường của các lò ghạch thủ công.

6. Phát triển và nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Đổi mới cơ cấu đào tạo theo ngành nghề và trình độ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhu cầu cán bộ cơ sở; chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi, công nhân kỹ thuật lành  nghề, đào tạo nhân lực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn và phù hợp với lợi thế phát triển ngành nghề ở từng vùng.

- Đáp ứng các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường thực hiện giáo dục toàn diện, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ, đảm bảo các yêu cầu về chuẩn đào tạo.

- Tăng khả năng ngân sách hàng năm cho đào tạo, dạy nghề và từng bước tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo dạy nghề; đẩy mạnh hình thức đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên kết. Phấn đấu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành đầu tư trường Đại học Hùng Vương, trường dạy nghề tỉnh để thu hút nhu cầu đào tạo các tỉnh trong vùng.

7. Đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao để phát triển các loại hình trường học, cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ văn hoá, thể thao chất lượng cao.

- Triển khai thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập" giai đoạn 2005 - 2010, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt phong trào "cả nước trở thành một xã hội học tập" gắn chặt với cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; nhân rộng và phát huy các mô hình "Gia đình hiếu học", "Dòng họ khuyến học", "Xã phường, thị trấn khuyến học"…
- Xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và phát triển; chú trọng hình thức liên doanh, liên kết với các đơn vị y tế Trung ương, nước ngoài; phát triển các hình thức chăm sóc sức khỏe tại nhà. Phấn đấu đến năm 2010 có 2 bệnh viện tuyến tỉnh được trang bị kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh. Thực hiện Chiến lược gia đìnhm chiến lược dân số và chương trình hành động vì trẻ em đến 2010, kết hợp với xây dựng các mô hình "Gia đình ít con, khoẻ mạnh, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".

- Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá gắn với phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự; củng cố và phát huy vai trò của tổ hoà giải cơ sở.Từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hoá phục vụ cộng đồng; duy trì và bảo tồn các di tích lịch sử, cách mạng, các giá trị văn hoá phi vật thể. Nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, phát thanh truyền hình, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần và nâng cao dân trí pháp lý trong nhân dân.

- Duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở. Tạo điều kiện phát triển nhanh thể thao thành tích cao; tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII (năm 2008) và từng bước xây dựng Việt Trì thành trung tâm hoạt động thể thao của khu vực.

- Thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ người nghèo trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động. Mở rộng các hình thức đào tạo dạy nghề, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, mở rộng ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và xoá đói giảm nghèo; có bước chuyển mới về chất lượng lao động xuất khẩu.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá thông qua các chương trình xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Vì người nghèo", chăm sóc các đối tượng yếu thế từ cộng đồng.

- Tăng cường, củng cố xây dựng thôn xóm, bản làng văn minh, xã phường trong sạch, vững mạnh không có tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, nhất là vai trò xung kích của thanh niên trong việc tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, trong phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư; gắn trách nhiệm của gia đình và chính quyền cơ sở trong quản lý và tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

- Thực hiện cải cách hành chính trong tất cả các khâu; chú trọng đơn giản hoá các thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế "một cửa", nâng cao tính chủ động sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thực hiện triệt để việc tách quản lý hành chính với quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công.

- Đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ người dân tộc, cán bộ cơ sở vùng sâu, vùng xa, cán bộ trẻ, lãnh đạo chính quyền các cấp. Triển khai đồng bộ các mặt đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ; tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân tài và chế độ công chức dự bị, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

- Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với cơ quan Đảng, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân; phát huy vai trò giám sát đối với các hoạt động kinh tế - xã hội.

9. Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã  hội, tạo điều kiện kinh tế - xã hội phát triển.

- Củng cố hoàn thành thiện thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị cơ sở. Nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang, chủ động ứng phó với mọi tình huống.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, làm tốt công tác huấn luyện, luyện tập hàng năm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm và phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trên từng địa bàn; quy hoạch, xây dựng các vùng kinh tế phù hợp, nhằm phát huy lợi thế so sánh, đồng thời tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, chú trọng các địa bàn trọng điểm, xung yếu.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với trật tự, an ninh cơ sở; chỉ đạo chặt chẽ công tác tôn giáo và dân tộc trong tình hình mới.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này;

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2005 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

                                                                          CHỦ TỊCH 

                                                                           Nguyễn Hữu Điền
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